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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhập. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa. 

 Ông Danh Út Nhỏ. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Vũ Đức – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao: Không tham gia 

phiên tòa. 

Trong ngày 18 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò 

Quao, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số: 

475/2022/TLST-HNGĐ, ngày 30 tháng 11 năm 2022 về việc “Tranh chấp về ly 

hôn và yêu cầu chia tài sản chung” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

70/2023/QĐXXST-HNGĐ, ngày 30 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Phạm Văn N – sinh năm 1969 (có mặt); 

Địa chỉ: Ấp HB, xã TQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. 

- Bị đơn: Bà Lưu Hương T – sinh năm 1970 (có mặt); 

Địa chỉ: Ấp HB, xã TQ, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai đề ngày 09/8/2022 và tại phiên tòa, 

nguyên đơn Ông Phạm Văn N trình bày:  

Ông và bà Lưu Hương T cưới nhau vào năm 1992. Hôn nhân tự nguyện, 

gia đình hai bên có tổ chức lễ cưới theo phong tục địa phương và ông bà có đăng 

ký kết hôn theo quy định của pháp luật tại UBND xã Thới Quản, huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang. Hiện tại Giấy chứng nhận kết hôn của vợ chồng ông đã 

bị thất lạc, ông có đến UBND xã Thới Quản xin cấp trích lục nhưng xã xác nhận 

hiện tại không tìm thấy hồ sơ đăng ký kết hôn của vợ chồng ông. 

Sau khi cưới vợ chồng chung sống với nhau hạnh phúc, đấm đến năm 2021 

thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do bà T ghen tuông, cho rằng ông có 
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người phụ nữ khác ở bên ngoài, từ đó vợ chồng không có tiếng nói chung và bất 

đồng thêm về định hướng tương lai nên thường xuyên tranh cải, không còn hạnh 

phúc. Vì vậy, ông quyết định dọn ra ngoài sống ly thân kể từ ngày 05/9/2022 

cho đến nay. Nay, ông xét thấy vợ chồng không thể nào hàn gắn lại với nhau 

được, kéo dài chỉ làm khổ cho hai người nên ông yêu cầu Tòa án giải quyết cho 

ông được ly hôn với bà T. 

Về con chung: Quá trình chung sống vợ chồng ông bà có 02 con chung là 

Phạm Lưu Nhựt Quang – sinh ngày 01/9/1993 và Phạm Lưu Ngọc Hà – sinh 

ngày 08/8/2004, hai con hiện nay đang sống cùng với bà Trang. 

Về tài sản chung: Ông N trình bày tài sản chung của vợ chồng gồm có: 

1/- Thửa đất số 657, tờ bản đồ số 9, diện tích 184,4m
2
, đất thổ cư tọa lạc tại 

ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Phạm Văn N đứng tên. 

2/- Thửa đất số 224a, tờ bản đồ số 2, diện tích 6.326m
2
, đất lúa tọa lạc tại 

ấp Hòa Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do ông Phạm Văn N và bà Lưu Hương T đứng tên. 

3/- Thửa đất số 36, tờ bản đồ số 1, diện tích 5.400m
2
, đất lúa tọa lạc tại ấp 

Xuân Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do ông Phạm Văn N và bà Lưu Hương T đứng tên. 

4/- 01 nền đất thổ cư diện tích khoảng 500m
2
 và 01 căn nhà cấp 4 diện tích 

khoảng 100m
2
, đất và nhà tọa lạc tại ấp Hòa Bình, xã Thới Quản, huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang. 

5/- 01 miếng vườn đất trồng cây lâu năm diện tích khoảng 1.300m
2
, đất tọa 

lạc tại ấp Hòa Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

Hai phần đất và nhà ở số (4) và (5) thuộc tờ bản đồ số 02, thửa đo bao số 

251, tọa lạc tại ấp Hòa Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

Cả hai phần đất trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn lại 

tất cả giấy tờ đất hiện do bà Trang đang quản lý, cất giữ.  

Trước đây ông yêu cầu chia đôi toàn bộ tài sản chung của vợ chồng cho 

ông và bà T mỗi người nhận ½ (một nửa). Ông yêu cầu được nhận 02 phần đất 

thuộc Thửa đất 224a, tờ bản đồ số 2, tổng diện tích 6.326m
2
, đất lúa tọa lạc tại 

ấp Hòa Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do ông Phạm Văn N và bà Lưu Hương T đứng tên và Phần 

đất thổ cư thuộc Thửa 657, tờ bản đồ số 9, diện tích 184,4m
2
, đất tọa lạc tại ấp 

Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất do ông Phạm Văn N đứng tên. 

Sau khi Tòa án thụ lý, giải quyết và trong quá trình hòa giải ông và bà T đã 

thống nhất thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng làm 4 phần gồm ông, bà 

T và 2 người con (Theo “Biên bản về việc thỏa thuận phân chia tài sản ngày 

03/01/2023”). Hiện tại, phần tài sản chung ông và bà Trang đã tự thỏa thuận 

phân chia với nhau xong nên ngày 28/6/2023 ông làm đơn xin rút yêu cầu khởi 

kiện về việc yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng. 
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Nợ chung: Ông cam kết vợ chồng ông không có thiếu nợ ai. 

Tại phiên tòa: Về quan hệ hôn nhân: Ông yêu cầu được ly hôn với bà Lưu 

Hương T; Về con chung: Do hai con chung đã trưởng thành nên ông không yêu 

cầu giải quyết về vấn đề con chung; Về tài sản chung: Ông và bà T đã tự thỏa 

thuận với nhau xong nên ông không yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết, ông đã 

có đơn xin rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu chia tài sản chung của vợ 

chồng, tại phiên tòa ông giữ nguyên yêu cầu rút đơn đó; Nợ chung: Ông cam kết 

vợ chồng ông không có nợ chung nên ông không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại bản tự khai, tại phiên hòa giải ngày 09/6/2023, ngày 19/6/2023 và tại 

phiên tòa: Bị đơn bà Lưu Hương T thống nhất lời trình bày của ông N về quan 

hệ hôn nhân, về con chung, về tài sản chung, nợ chung. Về nguyên nhân mâu 

thuẫn ông Nhân trình bày bà ghen tuông là không có mà mâu thuẫn của vợ 

chồng xuất phát từ những việc có trong thực tế và bà có bằng chứng. Bà và ông 

N đã ly thân với nhau khoảng hơn 01 năm nay. Nay, ông N yêu cầu ly hôn thì bà 

đồng ý ly hôn theo yêu cầu của ông N. 

Quá trình chung sống vợ chồng ông bà có 02 con chung là Phạm Lưu Nhựt 

Quang – sinh ngày 01/9/1993 và Phạm Lưu Ngọc Hà – sinh ngày 08/8/2004, hai 

con hiện nay đang sống cùng với bà. 

Tài sản chung: Vợ chồng tự thỏa thuận. 

Nợ chung: Không có. 

Tại phiên tòa nguyện vọng về quan hệ hôn nhân: Bà đồng ý ly hôn với ông 

N; Về con chung: Do 02 con chung đã trưởng thành nên bà không yêu cầu Tòa 

án giải quyết về vấn đề con chung; Tài sản chung: Vợ chồng đã tự thỏa thuận 

với nhau xong nên bà không yêu cầu Tòa án giải quyết; Nợ chung: Bà cam kết 

vợ chồng không có nợ chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 
 
 

                                  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Quá trình chung sống, do phát sinh mâu thuẫn không 

giải quyết được với nhau nên ông Phạm Văn N khởi kiện xin ly hôn với ông bà 

Lưu Hương T được Tòa án thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền được quy định tại 

Điều 28 và Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (Bộ luật BLTTDS 2015).  

[2] Về hôn nhân: Ông Phạm Văn N và bà Lưu Hương T xác lập quan hệ 

hôn nhân với nhau vào năm 1992, hôn nhân tự nguyện, có tổ chức đám cưới tại 

địa phương và ông bà trình bày có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Thới 

Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, 

hiện tại Giấy chứng nhận kết hôn của vợ chồng ông bà đã bị mất, UBND xã 

Thới Quản xác nhận “Hồ sơ lưu giai đoạn từ năm 1992 – 1997 không còn do bị 

cũ, rách, hư hỏng, từ năm 1998 đến nay không tìm thấy trường hợp đăng ký kết 

hôn tên Phạm Văn N và Lưu Hương T”. Do đó, trường hợp của ông bà được 

xem là không có đăng ký kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quá 
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trình chung sống cho đến nay ông bà cũng không thực hiện việc đăng ký kết hôn 

là đã vi phạm quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Do 

quá trình chung sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn nên ông bà đều có 

nguyện vọng được ly hôn với nhau nhưng do hôn nhân của ông bà là hôn nhân 

không hợp pháp, tại thời điềm xét xử Luật Hôn nhân và gia đình đã được sửa 

đổi, bổ sung nên theo Điều 131 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, HĐXX 

nghĩ nên căn cứ vào khoản 1 Điều 14 và Điều 53 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân của ông bà là quan hệ vợ 

chồng. 

[3] Về con chung: Quá trình chung sống ông Phạm Văn N và bà Lưu 

Hương T có 02 con chung là Phạm Lưu Nhựt Quang – sinh ngày 01/9/1993 và 

Phạm Lưu Ngọc Hà – sinh ngày 08/8/2004. Do cả 02 con chung đã trưởng thành 

nên ông N và bà T không yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết về vấn đề con 

chung. Do đó, HĐXX không xem xét.  

[4] Về tài sản chung: Ông Phạm Văn N và bà Lưu Hương T xác định vợ 

chồng đã tự thỏa thuận với nhau xong, ông bà không yêu cầu Tòa án xem xét, 

giải quyết. Do đó, HĐXX không xem xét.  

Đối với yêu cầu chia tài sản chung trước đây ông Nhân có đơn xin rút yêu 

cầu nghĩ nên áp dụng khoản 2, Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đình chỉ 

xét xử đối với yêu cầu của ông. 

[5] Nợ chung: Ông Phạm Văn N và bà Lưu Hương T cam kết ông bà không 

có nợ chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết, do đó Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

[6] Về án phí: Án phí ly hôn bằng 300.000đ ông Phạm Văn N phải nộp do 

có yêu cầu. Án phí chia tài sản chung do ông N có đơn xin rút yêu cầu nên hoàn 

trả lại cho ông N. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 2, Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự 2015;  

Căn cứ vào Điều 131, khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 53 Luật Hôn nhân và 

Gia đình năm 2014; Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn ông Phạm 

Văn N về việc yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng. 

2. Tuyên xử: Không công nhận quan hệ hôn nhân giữa ông Phạm Văn N 

và bà Lưu Hương T là quan hệ vợ chồng. 

Về con chung, về tài sản chung, nợ chung: HĐXX không xem xét. 

3. Về án phí hôn nhân sơ thẩm: Ông Phạm Văn N phải chịu án phí là 

300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) nhưng được khấu trừ vào số tiền 300.000đ (Ba 
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trăm nghìn đồng) đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0001858, ngày 

30/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 

Như vậy, ông N đã nộp xong án phí hôn nhân sơ thẩm. 

Về án phí chia tài sản: Do ông N đã rút đơn yêu cầu chia tản sản nên hoàn 

trả lại cho ông Phạm Văn N số tiền 22.125.000đ (Hai mươi hai triệu, một trăm 

hai mươi hai nghìn đồng) đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0001857, 

ngày 30/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao, tỉnh Kiên 

Giang. 

3. Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án, ngày 18/7/2023.  

Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 9 Luật thi 

hành án dân sự và các Điều 7, 7a, 7b Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung 

năm 2014, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

 - TAND tỉnh Kiên Giang; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
 - VKSND huyện Gò Quao; 

 - Chi cục THADS huyện Gò Quao; 

- UBND xã Thới Quản;  

 - Các đương sự; 

 - Lưu hồ sơ vụ án;  

 

  Nguyễn Kim Nhập 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Nhập 
 

 

 

 

 

    

 


